
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 17,866,872,416    

1 03/07/2025 Cô chú Lương Thiện cho vô TK 2,000,000             

2 04/07/2025 Công Ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

3  Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK 300,000                

4 07/07/2025 Bác Nguyen Trong Chanh cho vô TK 500,000                

5
 

Hội Văn Hoá Khoa Học Houston cho tiền buổi nhạc từ thiện (ngày 26/05/2024 trả chi phí 

đi lại, ăn ở cho các Ca Nhạc Sỹ 3,948 usd*24,264) tiền mặt
95,794,272           

6
 Hội Văn Hoá Khoa Học Houston cho tiền buổi nhạc từ thiện (16,286 usd*25,990) vô TK 423,273,140         

7 09/07/2025 Công Ty Yiding cho vô TK 10,000,000           

8 10/07/2025 Bà nội 2 cháu An, Bình ở Mỹ cho 600 usd*26,000=15,600,000 15,600,000           

9 11/07/2025 Bán ve chai 700,000                

10 12/07/2025 Anh Vương Thành Công cựu học sinh Hướng Dương cho vô Tk 1,000,000             

11  Chú Pham Đinh Trung Dũng cho vô Tk 200,000                

12 13/07/2025 Chị Tú Trinh ở Nhật về cho tiền mặt 1,000,000             

13 19/07/2025 Bác Lê Liêm ở Úc cho tiền mặt 3,400,000             

14  Cô Nguyen Xuan Nhi cho vô Tk 20,000,000           

15 20/07/2025 Gia đình cô Lan, chú Hoà (Bác sĩ) ở Đà Nẵng cho tiền mặt 2,000,000             

16  Cô Bình ở Đà Nẵng cho tiền mặt 2,000,000             

17 22/07/2025 Cô Nguyen Thi Thanh Thuy cho vô Tk 1,000,000             

18 23/07/2025 Hội Văn hoá Khoa Học AUSTIN cho tiền buổi nhạc vô Tk 16.675 USD x 25.960 432,883,000         

19  Hội Văn Hoá Khoa Học AUSTIN cho 2.250 USD x 26.000 58,500,000           

20  Công ty STC cho tiền mặt 5,000,000             

21  Cô chú Tâm cho 1 thùng quần áo cũ và tiền mặt 5,000,000             

22 24/07/2025 Cô Khai Anh Đại Học Kinh Tế K15 cho vô Tk 5,000,000             

23  Một Cô Bác cho vô Tk mua tập vở đầu năm 5,000,500             

24 26/07/2025 Cô Ngọc ở SEATLE cho tiền mặt 10,500,000           

25  Cô Thi ở SEATLE cho tiền mặt 15,000,000           

26  Mẹ Chú Duy Tuấn Đại Học Kinh Tế K15 cho tiền mặt 5,000,000             

27 27/07/2025 Cô Vũ Thị Hương cho một thùng sữa và cho vô Tk 5,000,000             

28 28/07/2025 Anh Nguyễn Thể Tích ở Bến Cát cho vô Tk 1,000,000             

29/07/2025 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô Tk 200,000                

 Gia đình Cô Vòng Lầy ở SEATLE cho 500 USD x 26.000 13,000,000           

30/07/2025 Công Ty Mai Phương cho vô Tk 6,000,000             

31/07/2025 Lãi không kỳ hạn chuyển vô Tk 1,722                    

Tổng Trong kỳ 1,151,852,634      

Tổng Cuối kỳ 19,018,725,050    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 30,272,744,949    

PHẢI TRẢ

CHI

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 07 NĂM 2025
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN VÀ HIỆN VẬT

PHẢI THU



1 01/07/2025 Ổ khóa 38,000                  

2  Chợ 390,000                

3  Xăng 50,000                  

4  Thuê đất làm trường 10,000,000           

5 02/07/2025 Chợ 395,000                

6  Tiêm ngừa cho Phú 290,000                

7  Xăng 50,000                  

8  Mua thép hộp sửa trường 4,284,000             

9 03/07/2025 Chợ 396,000                

10  Dây thắng, ruột xe đạp 160,000                

11 04/07/2025 Làm chìa khóa văn phòng 50,000                  

12  Xăng 50,000                  

13  Photo công chứng 40,000                  

14  Nắp bồn cầu (2 cái) 140,000                

15  Chợ 396,000                

16 05/07/2025 Silicon (Phát lớn mua 7 x 60.000) 420,000                

17  Mua vật tư sửa phòng 172,000                

18  Chợ 290,000                

19 06/07/2025 Băng cá nhân + băng dán 94,000                  

20  Đồng hồ báo thức 300,000                

21  Chợ 570,000                

22  Rút TK trả phí quản lý TK 66,000                  

23 07/07/2025 Mua vật tư sửa phòng 222,000                

24  Mua vật tư sửa phòng 150,000                

25  Sửa cửa phòng đa năng 1,000,000             

26  Chợ 335,000                

27  Hội Văn Hoá Khoa Học Houston cho tiền buổi nhạc từ thiện (ngày 26/05/2024 trả chi phí đi lại, ăn ở cho các Ca Nhạc Sỹ 3,948 usd*24,264) tiền mặt95,794,272           

28 08/07/2025 Dây rút 20,000                  

29  Chợ 475,000                

30 09/07/2025 Chợ 476,000                

31  Học phí tiếng Nhật cho sinh viên Táo du học 18,604,000           

32  Tiền ăn cho sinh viên Táo du học 2,500,000             

33 10/07/2025 Chợ 284,000                

34  Gas 330,000                

35 11/07/2025 Chợ 390,000                

36  Xăng 50,000                  

37  Chả cá mua từ Bình Thuận 2,500,000             

38 12/07/2025 Điện thoại bàn 30,000                  

39  Sửa kho (Nghĩa) 200,000                

40  Nước rửa chén 112,000                

41  Chợ 387,000                

42 13/07/2025 Thuốc cho An, Duỳnh, Diễm (nỗi mề đay) 160,000                

43  Chợ 445,000                

44 14/07/2025 Thuế đất 1,176,000             

45  Nước suối Lavie 70,000                  

46  Chợ 185,000                

47 15/07/2025 Chợ 293,000                

48 16/07/2025 Tiềm ngừa Phú lần 5 290,000                

49  Chợ 373,000                

50 17/07/2025 Thuốc đau mắt (Phát lớn) 90,000                  

51  Gas 330,000                

52  Thuốc đau bụng,  khó têu 135,000                

53  Chợ 330,000                

54 18/07/2025 Bịch rác lớn 150,000                

55  Xăng 30,000                  

56  Chợ 437,000                

57 19/07/2025 Chợ 475,000                

58 20/07/2025 Chợ 290,000                

59  Xăng 30,000                  

60 21/07/2025 Chợ 290,000                

61 22/07/2025 Chợ 459,000                

62  Mua 30 con gà con 600,000                



63 23/07/2025 Chợ 226,000                

64  Làm chìa khóa phòng nhân viên 10,000                  

65 24/07/2025 Chợ 388,000                

66  Điện 4,647,283             

67  Điện thoại di động 641,548                

68  Internet Viettel 1,100,000             

69 25/07/2025 Gas 330,000                

70  Nước suối Lavie 210,000                

71  Bếp (tô, thố cơm, 20 chén, đũa muỗng, vá cơm) 795,000                

72  Xăng 70,000                  

73  Nước lau kính (2 chai) 50,000                  

74  Bông gòn, nước muối 40,000                  

75  Băng cá nhân 75,000                  

76  Chợ 576,000                

77 26/07/2025 Thịt bò (3kg) 750,000                

78  Chợ 390,000                

79 27/07/2025 Chợ 234,000                

80  Xăng 30,000                  

81  Đá 20,000                  

82  Màn hình và linh kiện vi tính 16,530,000           

83  Rút TK trả phí quản lý TK 66,000                  

84 28/07/2025 Chợ 198,000                

85  Hải sản mua từ Bình Thuận 5,680,000             

86 29/07/2025 Chợ 105,000                

87  Sửa phòng nhân viên 266,000                

88 30/07/2025 Chợ 178,000                

89  Bịch nylong 40,000                  

90  Kệ tủ phòng nhân viên 195,000                

91  Nước rửa chén (6,6 kg) 112,000                

92 31/07/2025 Chợ 185,000                

93  Sửa xe máy (ruột xe, bình nhớt) 160,000                

94  Bình xịt muỗi, kiến 60,000                  

95  Xịt phòng, WC 35,000                  

96  Xăng 30,000                  

97  Lương Cô Thảo 7,000,000             

98  Lương Cô Thìn 4,000,000             

99  Lương chị Huin 4,000,000             

100  Lương cô Định (nữa tháng) 3,500,000             

101  Lương thầy Đức quản lý 10,000,000           

 Tổng chi trong kỳ 212,061,103         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 18,806,663,947    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 18,806,663,947    


